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Bộ Tư pháp nhận được Công văn số 670/BCA-V19 ngày 26/03/2018 của Bộ Công an đề nghị thẩm định dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi). Ngày 30/03/2018, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định với sự tham gia của đại diện các bộ, ngành có liên quan và một số đơn vị của Bộ Tư pháp để thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật. Qua nghiên cứu hồ sơ dự án Luật và trên cơ sở các ý kiến tại cuộc họp Hội đồng thẩm định, Bộ Tư pháp có ý kiến thẩm định như sau:
I. VỀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

Xuất phát từ yêu cầu tiếp tục đổi mới toàn diện lực lượng Công an nhân dân theo hướng đẩy mạnh xây dựng lực lượng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, chính quy tinh nhuệ theo chủ trương, đường lối của Đảng, đặc biệt tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Bộ Tư pháp cho rằng việc tổng kết, nghiên cứu sửa đổi Luật Công an nhân dân năm 2014 là cần thiết để thể chế hóa các chủ trương của Đảng và tạo cơ sở pháp lý áp dụng trong thực tiễn. 

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Công an đã lập đề nghị xây dựng Luật công an nhân dân (sửa đổi), trong đó, cũng đã thể hiện những bất cập, hạn chế trong các quy định hiện hành và những vấn đề cần sửa đổi để bảo đảm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và được Chính phủ nhất trí bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 trình Quốc hội xem xét, quyết định. Do đó, Bộ Tư pháp nhất trí với sự cần thiết xây dựng, ban hành Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

II. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH TỪNG NỘI DUNG

1. Sự phù hợp của nội dung dự thảo văn bản với mục đích, yêu cầu, phạm vi điều chỉnh, chính sách trong đề nghị xây dựng luật
Về cơ bản nội dung dự thảo Luật phù hợp với mục đích, yêu cầu, phạm vi điều chỉnh và các chính sách trong đề nghị xây dựng Luật gồm: (i) kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; (ii) sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Công an nhân dân. 

Bên cạnh đó, còn một số chính sách trong đề nghị xây dựng Luật chưa được cụ thể hóa tại dự thảo Luật như: chính sách bố trí Công an xã chính quy trên cơ sở cân đối, điều động trong tổng biên chế hiện nay; một số nội dung, đề xuất sửa đổi, bổ sung có sự mở rộng hoặc chưa được làm rõ trong hồ sơ đề nghị thẩm định, ví dụ: chính sách về trần cấp bậc hàm, chính sách về công nghiệp an ninh.

2. Về sự phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng; về tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo Luật với hệ thống pháp luật; tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên

a) Về sự phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng
Các nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật cơ bản phù hợp với chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Hội nghị Trung ương 8 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 
Đặc biệt, các nội dung sửa đổi Luật đã hướng tới thực hiện, cụ thể hóa các chủ trương tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả nói chung tại Nghị quyết số 18-NQ/TW, như chủ trương: rà soát, sắp xếp, tinh gọn đầu mối bên trong, giảm cơ bản số lượng tổng cục, cục, vụ, phòng; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác giữa các bộ, ngành và các tổ chức trực thuộc các bộ, ngành; khắc phục triệt để sự trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ để một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính. 

Đồng thời, nội dung sửa đổi của dự thảo Luật tập trung vào vấn đề tổ chức bộ máy của Bộ Công an và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, về cơ bản bám sát các nội dung chỉ đạo tại Nghị quyết số 22-NQ/TW (về mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc và các nhiệm vụ, giải pháp). Dự thảo Luật đã có sự phân định vị trí, phạm vi chức năng, nhiệm vụ cơ bản của từng cấp công an nhân dân, đồng thời sửa đổi theo hướng đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo định hướng nêu trong Nghị quyết số 22-NQ/TW cũng như Nghị quyết 18-NQ/TW.

Bên cạnh đó, Nghị quyết 18-NQ/TƯ đã xác định việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vừa là nhiệm vụ những năm trước mắt, vừa có tính chiến lược lâu dài; bảo đảm “tính tổng thể, đồng bộ, liên thông; kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển”, gắn với “tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, đồng thời phải bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của tổ chức bộ máy nhà nước và của cả hệ thống chính trị. Do đó, Để bảo đảm sự phù hợp hơn nữa với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả định hướng trong Nghị quyết 18-NQ/TƯ, việc sửa đổi Luật lần này cần bám sát những vấn đề có tính nguyên tắc về đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước và tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị nói chung, thể chế hóa đầy đủ hơn nữa các chủ trương, quan điểm, nguyên tắc, yêu cầu về sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Công an, lực lượng công an nhân dân cũng như lực lượng bán chuyên trách ở cấp xã.

b) Về tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo Luật với hệ thống pháp luật
Dự thảo Luật về cơ bản kế thừa các quy định còn phù hợp tại Luật Công an nhân dân năm 2014. Đồng thời, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số quy định để khắc phục các hạn chế, vướng mắc hiện nay và bảo đảm phù hợp, thống nhất với quy định trong các Luật liên quan (Bộ luật tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự…) như: quy định về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân; quy định về hệ thống Công an nhân dân, quy định về cấp bậc hàm trong Công an nhân dân… Do đó, nhìn chung dự thảo Luật bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, tính đồng bộ trong hệ thống pháp luật.
Bên cạnh đó, để bảo đảm hơn nữa tính hợp hiến, tính thống nhất, tính khả thi của dự thảo Luật, đề nghị cân nhắc một số vấn đề cụ thể tại mục 5 phần II Báo cáo.
c) Về tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên

Dự thảo Luật không có nội dung trái với các điều ước quốc tế liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
3. Sự cần thiết, tính hợp lý, chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính; việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật
Dự án Luật không làm phát sinh thủ tục hành chính mới. Trong quá trình xây dựng dự án Luật, cơ quan chủ trì soạn thảo đã nghiên cứu, thực hiện lồng ghép bình đẳng giới theo quy định của Luật bình đẳng giới, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và có Báo cáo cụ thể kèm theo.
4. Ngôn ngữ, kỹ thuật và trình tự, thủ tục soạn thảo dự án Luật
a) Ngôn ngữ, kỹ thuật trình bày dự thảo Luật
Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát thêm các quy định tại dự án Luật để bảo đảm ngôn ngữ, kỹ thuật trình bày bảo đảm phù hợp với quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

b) Hồ sơ, trình tự, thủ tục soạn thảo dự án Luật
- Ngày 27/3/2018, Bộ Tư pháp nhận được Công văn số 670/BCA-V19 ngày 26/03/2017 của Bộ Công an đề nghị thẩm định dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi). Bộ Tư pháp nhận thấy hồ sơ dự án Luật gửi thẩm định chưa có Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý; bản chụp ý kiến góp ý của các bộ, cơ quan ngang bộ theo quy định tại Điều 58 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, dự án Luật đã được đưa vào Chương trình họp Chính phủ cho ý kiến vào ngày 02/4/2018, do đó, Bộ Tư pháp đã khẩn trương thành lập Hội đồng thẩm định và tổ chức thẩm định dự án Luật nêu trên theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Hồ sơ dự án Luật theo đúng quy định tại Điều 58 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình Chính phủ cho ý kiến.

- Bên cạnh đó, do trong dự thảo Luật có một số chính sách lớn, có tác động về nguồn lực bảo đảm, tác động đến hệ thống pháp luật, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung Báo cáo đánh giá tác động của các chính sách trong dự án Luật để làm căn cứ cho cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định (đặc biệt là các phương án, giải pháp khi chính quy hóa lực lượng Công an xã).

- Về Tờ trình dự án Luật: đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ thêm sự cần thiết sửa đổi Luật Công an nhân dân 2014; đồng thời, thuyết minh cụ thể các nội dung đề xuất sửa đổi trong dự thảo Luật, trong đó làm rõ cơ sở, căn cứ đề xuất sửa đổi.

5. Các vấn đề cụ thể
5.1. Về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Công an nhân dân
Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Công an nhân dân tại Điều 16, Điều 17 dự thảo Luật về cơ bản kế thừa các quy định tại Điều 14, Điều 15 Luật Công an nhân dân năm 2014, đồng thời sửa đổi, bổ sung một số nhiệm vụ theo quy định tại các văn bản mới để quy định đầy đủ, tổng thể nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân và bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Tại dự thảo Luật cũng đã quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Công an nhân dân ở các cấp: Bộ Công an, Công an tỉnh, Công an huyện và Công an xã. Đây là nội dung cần thiết để thể hiện rõ sự phân cấp, phân công nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Công an nhân dân, phù hợp với yêu cầu của Nghị quyết số 22-NQ/TW. 

Tuy nhiên, đề nghị cân nhắc thêm quy định tại Điều 19 dự thảo Luật về vị trí, phạm vi chức năng, nhiệm vụ của từng cấp công an mới chỉ nhắc lại các nội dung tại Nghị quyết số 22-NQ/TW thì chưa đủ cụ thể để phân định nhiệm vụ của các cấp này trên thực tế, đặc biệt là nhiệm vụ của Công an xã, phường, thị trấn mà quá trình thảo luận dự án Luật Công an xã hiện nay cho thấy còn nhiều vấn đề bất cập cần phải giải quyết trong Luật.
Bên cạnh đó, đối với một số nhiệm vụ mới được bổ sung Bộ Tư pháp đề nghị cần tiếp tục có sự rà soát để xác định cho chính xác, phù hợp với thời điểm ban hành Luật, như: nội dung tại khoản 6 Điều 17 bổ sung các nhiệm vụ của Bộ Công an về an ninh mạng, cụ thể "thực hiện quản lý nhà nước về an ninh mạng trong phạm vi toàn quốc; quản lý về an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao… bảo vệ hệ thống thông tin cá nhân…". Đây là nhiệm vụ mới so với Luật hiện hành, nhiệm vụ này cũng đang được thể hiện trong dự thảo Luật an ninh mạng đang được Quốc hội cho ý kiến nhưng trong quá trình thảo luận về nhiệm vụ này còn có nhiều ý kiến khác nhau. Do đó, đề nghị bám sát nội dung của Luật an ninh mạng để quy định về vấn đề này, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của văn bản trong hệ thống pháp luật.

5.2. Về hệ thống tổ chức của Công an nhân dân

Nghị quyết số 22-NQ/TW đã đưa ra các định hướng đổi mới, cải cách hệ thống tổ chức của toàn lực lượng Công an nhân dân theo hướng tinh gọn, hiệu quả, không tổ chức cấp trung gian, cụ thể: đối với Bộ Công an, không còn mô hình tổ chức tổng cục, sáp nhập, hợp nhất các cục trực thuộc tổng cục và chuyển thành các cục trực thuộc Bộ, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp, có số lượng các đơn vị trực thuộc Bộ không quá 60; giảm số lượng các phòng trong các cục, vụ và Công an tỉnh, huyện… Đối với Công an địa phương, thực hiện chủ trương sáp nhập 20 đơn vị phòng cháy, chữa cháy vào Công an tỉnh, tại dự thảo Luật đã bỏ quy định về việc thành lập Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh và tiến tới thực hiện thống nhất trong toàn quốc sau khi hoàn thiện văn bản pháp luật.

Thực hiện chủ trương nêu trên, tại dự thảo Luật đã có những nội dung sửa đổi, bổ sung trong các điều khoản về tổ chức của Công an nhân dân và trong các quy định về hệ thống chức vụ, chức danh, hệ thống cấp bậc hàm của sĩ quan Công an nhân dân (các điều 18, 19, 25, 26). Thông qua các điều khoản này, dự thảo Luật đã thể hiện trong cơ cấu tổ chức của Công an nhân dân không còn các tổng cục, chỉ giữ lại 2 bộ tư lệnh, sắp xếp các cục trực thuộc Bộ và có phân loại cục loại 1 và cục loại 2; bỏ quy định về thành lập đơn vị Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy ở địa phương; bổ sung quy định về Công an đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (tương đương Công an huyện); bổ sung quy định về vị trí, nhiệm vụ của Công an xã, phường, thị trấn là công an cấp cơ sở.

Về cơ bản, các quy định của dự thảo Luật đã thực hiện theo chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 22-NQ/TW để thiết lập lại mô hình tổ chức của toàn lực lượng Công an nhân dân, làm cơ sở cho việc sắp xếp, kiện toàn trong các văn bản của Chính phủ về vấn đề này. Tuy nhiên, đề nghị cân nhắc một số vấn đề sau:

- Về thẩm quyền bổ nhiệm một số chức vụ trong Công an nhân dân của Thủ tướng Chính phủ (tại khoản 2 Điều 27)

Khoản 2 Điều 27 dự thảo Luật đã sửa đổi theo hướng "Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an; …" là để phù hợp với chủ trương Bộ Công an không còn mô hình tổ chức tổng cục, sáp nhập, hợp nhất các cục trực thuộc tổng cục và chuyển thành các cục trực thuộc Bộ theo tinh thần Nghị quyết số 22-NQ/TW. Bộ Tư pháp cho rằng, theo quy định pháp luật hiện hành thì Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền không chỉ bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an mà còn bổ nhiệm một số chức vụ khác (tại khoản 2 Điều 25 Luật Công an nhân dân năm 2014 quy định: "Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm các chức vụ Thứ trưởng, Tổng cục trưởng, Tư lệnh, Chính ủy Bộ Tư lệnh trong Công an nhân dân"), điều này là phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh đã được xác định trong Hiến pháp
, Luật tổ chức Chính phủ
, và phù hợp với tầm quan trọng của vấn đề an ninh quốc gia. An ninh quốc gia có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự tồn tại và phát triển của đất nước, quan hệ tới các lợi ích sống còn của quốc gia và của dân tộc, tới các chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; do đó, cần bảo đảm thẩm quyền nhất định của Thủ tướng Chính phủ trong việc bổ nhiệm chức vụ người đứng đầu của một số đơn vị chủ chốt, trọng yếu trong cơ cấu tổ chức của Bộ Công an cũng đồng thời là vị trí chủ chốt, trọng yếu trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia. 

Nhằm kế thừa quy định của Luật công an nhân dân năm 2005, Luật công an nhân dân năm 2014 và để xử lý hài hòa cách thiết kế các quy định mới của dự thảo Luật theo tinh thần Nghị quyết số 22-NQ/TW, tại Khoản 2 Điều 27 dự thảo Luật có thể sửa đổi theo hướng: Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an, bổ nhiệm (hoặc cho ý kiến trước khi Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm) chức vụ người đứng đầu của một số đơn vị của Bộ Công an có vị trí đặc biệt quan trọng về an ninh quốc gia theo quy định của Chính phủ; nâng lương cấp bậc hàm Đại tướng, Thượng tướng.

 Theo đó, căn cứ vào nội dung ủy quyền của Luật, Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an sẽ xác định cụ thể những vị trí của người đứng đầu đơn vị có vị trí đặc biệt quan trọng về an ninh quốc gia trong cơ cấu tổ chức của Bộ Công an cần phải được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm hoặc cho ý kiến trước khi Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm (việc cho ý kiến này cũng phù hợp với quy định tại khoản 7 Điều 24 Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ: Bộ trưởng "Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, cho từ chức, đình chỉ công tác Tổng cục trưởng sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ"). 
- Đối với quy định về lực lượng Công an xã, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ một số vấn đề sau:

+ Việc quy định Công an xã thuộc hệ thống tổ chức của lực lượng Công an nhân dân tại điểm d khoản 1 Điều 18 dự thảo Luật là phù hợp với chủ trương xây dựng công an xã chính quy tại Nghị quyết số 22-NQ/TW. Tuy nhiên, qua rà soát các quy định của dự thảo Luật, các nội dung, quy định về Công an xã còn rất mờ nhạt, chỉ quy định thuộc cơ cấu tổ chức của công an và nhiệm vụ, quyền hạn cơ bản mà chưa thể hiện đầy đủ các vấn đề có liên quan trực tiếp tới việc tổ chức lại lực lượng này. Bộ Tư pháp cho rằng, việc chuyển đổi tổ chức và hoạt động của lực lượng Công an xã từ bán chuyên trách sang lực lượng vũ trang chuyên nghiệp, từ các chức danh công chức cấp xã và không chuyên trách cấp xã sang chức vụ, chức danh sĩ quan Công an nhân dân có bước thay đổi căn bản trong tổ chức và hoạt động, hệ thống cấp bậc hàm, thực hiện biện pháp nghiệp vụ và các phương thức thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của Công an xã; các chế độ, chính sách và các biện pháp bảo đảm cho hoạt động của lực lượng… mà không chỉ đơn giản là việc bổ sung tên gọi của lực lượng vào dự thảo Luật. 
Do đó, để thể hiện rõ hơn việc cụ thể hóa chủ trương tại Nghị quyết số 22-NQ/TW về "giữ nguyên biên chế công tác của Bộ Công an đến năm 2021; xây dựng Công an xã chính quy và sắp xếp, bố trí lại đội ngũ công chức đang làm trưởng công an xã", đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo thể hiện rõ các vấn đề nêu trên trong dự thảo Luật theo hướng: có những quy định được áp dụng chung cho toàn lực lượng trong đó có Công an xã, có những nội dung điều chỉnh riêng cho Công an xã theo tính chất đặc thù; đồng thời, cần có giải trình cụ thể trong Tờ trình về việc thiết kế các nội dung nêu trên, có các phương án sắp xếp, bố trí công an xã chính quy, phân tích đầy đủ tác động của các phương án và lộ trình thực hiện hợp lý, phù hợp.
+ Về quy định chuyển tiếp tại khoản 2 Điều 47 dự thảo Luật quy định: "thay cụm từ "Công an viên" bằng cụm từ "Trị an cơ sở" tại Pháp lệnh Công an xã. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, chế độ, chính sách, điều kiện bảo đảm đối với Trị an cơ sở thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh Công an xã và các văn bản quy định chi tiết thi hành đối với Công an viên cho đến thời điểm Luật về lực lượng trị an cơ sở được ban hành". Quy định này đã tiếp tục duy trì lực lượng bán chuyên trách ở cấp xã trong khi đã tổ chức lại Công an xã thành lực lượng chuyên trách và tiến tới đổi tên gọi thành lực lượng trị an cơ sở theo quy định của Luật riêng. Bộ Tư pháp cho rằng quy định này cần phải được cân nhắc, vì trong bối cảnh lực lượng Công an xã tổ chức theo mô hình bán chuyên trách và là công chức, số lượng có hạn và chưa tương xứng với nhiệm vụ, yêu cầu của cơ sở thì mới cần thiết phải có lực lượng bán chuyên trách để bổ sung vào phần thiếu hụt này. Đến nay, thực hiện chủ trương chính quy hóa Công an xã với bố trí tổ chức, biên chế sĩ quan Công an nhân dân chính quy đủ để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, thì việc tiếp tục duy trì lực lượng bán chuyên trách trước đây là vấn đề cần phải có sự tính toán hợp lý để tiến hành sắp xếp, tinh giản, phù hợp với mục tiêu sửa đổi Luật và yêu cầu tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về giảm số lượng người làm việc không chuyên trách ở cấp xã.
Ngoài ra, đề nghị cân nhắc việc quy định liên quan đến việc ban hành Luật về lực lượng trị an ngay tại khoản 2 Điều 47 dự thảo Luật vì quy định này sẽ đặt ra yêu cầu Quốc hội phải ban hành Luật này, trong khi quy trình đề xuất ban hành Luật phải tuân thủ theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

5.3. Về cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan Công an nhân dân (Điều 26)

Thực hiện thẩm quyền của Quốc hội trong việc quy định về cấp bậc hàm của lực lượng Công an nhân dân và để thống nhất thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức bộ máy của lực lượng Công an nhân dân, tại dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung quy định về cấp bậc hàm cao nhất đối với các chức vụ của sĩ quan Công an nhân dân. Theo đó, thiết kế lại các quy định về cấp bậc hàm cấp tướng theo hướng không quy định chức vụ cụ thể trong từng đơn vị Công an nhân dân ứng với cấp bậc hàm Trung tướng, Thiếu tướng như Luật 2014 mà quy định chung là các Cục trưởng cục loại 1, Cục trưởng cục loại 2 và số lượng chức vụ tối đa đối với từng cấp bậc hàm.
Bộ Tư pháp cho rằng, các quy định về cấp bậc hàm tướng trong dự thảo Luật còn có một số vấn đề cần được cân nhắc và giải trình cụ thể hơn, cụ thể:

- Việc tổ chức lại các đơn vị thuộc Bộ theo hướng không tổ chức tổng cục mà thay bằng cục, tuy nhiên, dự thảo Luật giữ cấp bậc hàm cao nhất trung tướng cho toàn bộ số lượng cục trưởng và tương đương được xếp loại 1. Như vậy, mặc dù không còn tổ chức theo mô hình tổng cục, nhưng với cách quy định này đã làm cho số lượng các đơn vị được hưởng chế độ, chính sách tương đương tổng cục có tăng hơn so với số lượng tổng cục và đơn vị tương đương trước đây. Do đó, đề nghị Bộ Công an giải trình rõ hơn về vấn đề này.

- Hiện nay, trong các văn bản pháp luật hiện hành không còn quy định về cục tương đương tổng cục và không có quy định cụ thể về các tiêu chuẩn, điều kiện để phân loại và xếp hạng các đơn vị trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ và các tổ chức hành chính trong các cơ quan nhà nước. Do đó, tại dự thảo Luật lấy tiêu chí Cục loại 1, Cục loại 2 để xác định cấp bậc hàm trung tướng, thiếu tướng và giao cho Bộ trưởng Bộ Công an quy định và xếp loại là cần được cân nhắc về cơ sở pháp lý và sự phù hợp về thẩm quyền trong quy định về vấn đề này. Quy định này cũng chưa bảo đảm thống nhất với quy định tại khoản 2 khi giao Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định chức vụ cụ thể có bậc hàm trung tướng, thiếu tướng.

- Tại khoản 2 quy định giao “Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định chức vụ cụ thể có bậc hàm cao nhất là trung tướng, thiếu tướng quy định tại điểm c và d khoản 1 và đơn vị thành lập mới”, tuy nhiên, theo Hiến pháp năm 2013, chỉ Quốc hội mới có thẩm quyền quy định về hàm, cấp trong lực lượng vũ trang (khoản 12 Điều 70), còn Ủy ban Thường vụ Quốc hội không có thẩm quyền này. Tại Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị quy định "Trong khi chờ sửa đổi, bổ sung Luật Công an nhân dân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng đối với lãnh đạo các đơn vị có thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức hoặc tên gọi". Theo đó, thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong vấn đề này chỉ mang tính chất giải pháp tình thế trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Công an nhân dân. Do đó, việc dự thảo Luật quy định chung các chức vụ có cấp bậc hàm cấp Trung tướng, Thiếu tướng và giao thẩm quyền cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể là cần được cân nhắc để bảo đảm đúng thẩm quyền quy định của Hiến pháp năm 2013.

- Tại Tờ trình, cơ quan chủ trì soạn thảo nêu giữ nguyên số lượng vị trí có trần cấp bậc hàm cao nhất cấp Tướng, tuy nhiên, chưa có đánh giá cụ thể về sự thay đổi số lượng đối với cấp Trung tướng và Thiếu tướng so với Luật Công an nhân dân năm 2014 khi có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức. Do đó, đề nghị bổ sung vấn đề này, đồng thời làm rõ cơ sở tính toán, quy định số lượng các vị trí có cấp Trung tướng và Thiếu tướng như trên. 

5.4. Một số vấn đề khác
- Chương I dự thảo Luật bổ sung quy định về trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân tại các Điều 12, Điều 13 và Điều 14. Tuy nhiên, phần lớn các quy định nêu trên có sự trùng lặp với các quy định tại Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật an ninh quốc gia… mà không phải là nội dung mới. 

Để bảo đảm tính hiệu quả trong hoạt động của lực lượng công an nhân dân nói chung, đề nghị cân nhắc chỉnh lý các quy định này theo hướng xử lý hài hòa mối quan hệ giữa lực lượng công an với chính quyền địa phương, giữa lực lượng công an với lực lượng vũ trang khác, các lực lượng bán vũ trang, đồng thời bảo đảm tính chất chỉ đạo xuyên suốt từ trung ương đến địa phương.
- Về hạn tuổi phục vụ của hạ sĩ quan, sĩ quan Công an nhân dân (Điều 31): để bảo đảm sự minh bạch trong quy định, thuận lợi khi áp dụng, tại  khoản 2 Điều 31 dự thảo Luật, đề nghị quy định cụ thể hơn đối với trường hợp đặc biệt có thể kéo dài hơn hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan giữ chức vụ, chức danh trong Công an nhân dân tại như: thẩm quyền quy định, hạn tuổi tối đa được kéo dài, trường hợp cụ thể nào, do ai quyết định…
- Về công nghiệp an ninh (khoản 18 Điều 17, Điều 35): đề nghị cân nhắc, rà soát thêm các quy định về phát triển công nghiệp an ninh trong dự thảo Luật để bảo đảm phù hợp với bối cảnh đang sắp xếp lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển công nghiệp trong khu vực quốc phòng, an ninh theo hướng chỉ phát triển những ngành nào trực tiếp phục vụ hoạt động của lực lượng công an mà xã hội không thể làm được; tăng cường cơ chế đặt hàng cho doanh nghiệp ngoài lực lượng thực hiện trên cơ sở bảo đảm các điều kiện kinh doanh có tính đặc thù của lực lượng thay vì phát triển theo chiều rộng các hoạt động và doanh nghiệp công nghiệp an ninh; bảo đảm thống nhất với Luật quy hoạch và thực tiễn hiện nay. Đồng thời, việc phát triển công nghiệp an ninh cần đặt trong tổng thể mối quan hệ với phát triển công nghiệp quốc phòng để tránh đầu tư dàn trải cho cùng một mục tiêu quốc phòng, an ninh, có thể dẫn đến lãng phí nguồn lực quốc gia. 

III. KẾT LUẬN

Đề nghị Quý cơ quan tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý các nội dung đã nêu tại Báo cáo thẩm định để hoàn thiện dự án Luật trước khi trình Chính phủ.
Trên đây là Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp đối với dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi), xin gửi Quý cơ quan./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ VĐCXDPL (để theo dõi); 

- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, Vụ PLHSHC.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Trần Tiến Dũng


� Điều 96 Hiến pháp quy định: Chính phủ "Thống nhất quản lý về … quốc phòng, an ninh quốc gia".


� Điểm a khoản 2 Luật tổ chức Chính phủ quy định: Thủ tướng Chính phủ  "Lãnh đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt, liên tục của nền hành chính quốc gia: Quản lý và điều hành hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương trong quá trình phục vụ Nhân dân, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và tăng cường quốc phòng, an ninh"
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